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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       TỈNH TÂY NINH 
Bản án số: 86/2020/DS-ST 

Ngày: 08-10-2020 

V/v tr n    ấp bồi t ường t iệt  ại 

do sứ  k ỏe và tài sản bị xâm  ại 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Tấn P át; 

2. Ông Nguyễn Văn Mừng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm Hồng Tâm, T ư k  Tòa án nhân dân t àn  p ố 

Tây Ninh, tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành ph  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Bà Trần T ị Tâm N ân, Kiểm sát viên.  

Trong ngày 08 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây 

Nin  xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ l  số: 182/2020/TLST-DS ngày 17  

tháng 7 năm 2020 về “Tr n    ấp về bồi t ường t iệt  ại do sứ  k ỏe và tài sản bị 

xâm p ạm”, theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 96/2020/QĐXX-DS ngày 14 

tháng 8 năm 2020 và Quyết địn   oãn p iên tò  số 59/2020/QĐHPT-DS ngày 11 

t áng 9 năm 2020; T ông báo xét xử ngày 18 t áng 9 năm 2020 giữ   á  đương sự:  

Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn K, sin  năm 1992; Đị    ỉ  ư trú: Ấp TT, xã TB, 

 uyện TB, tỉn  Tây Nin ; Có mặt. 

Người đại diện  ợp p áp  ủ  anh K: Bà Nguyễn T ị Kim L, sin  năm 1964; Đị    ỉ 

 ư trú: Ấp TT, xã TB,  uyện TB, tỉn  Tây Ninh (Văn bản ủy quyền ngày 19-02-2020); Có 

mặt. 

Bị đơn: C ị Hà Tô P ương L, sin  năm 1985; Đị    ỉ đăng k  n ân k ẩu t ường 

trú: Đường VVT, k u p ố H, p ường H, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . 

Đị    ỉ  ư trú  iện nay: Đường AC, k u p ố HA, p ường HT, t ị xã HT, tỉn  

Tây Nin ; Vắng mặt. 
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Người đại diện  ợp p áp  ủ    ị L: C ị Nguyễn T ị H, sin  năm 1971; Đị    ỉ 

 ư trú: Số 6.01 C Lô C/C AS, p ường TMT, Quận MH, t àn  p ố HCM (Văn bản ủy 

quyền ngày 21-02-2020); Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. An  Tạ Min  T, sin  năm 1992; Đị    ỉ  ư trú: Tổ 7, ấp TT, xã TB,  uyện TB, tỉn  

Tây Nin ; Vắng mặt,  ó đơn xin giải quyết vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn T ị Kim L, sin  năm 1964; Đị    ỉ  ư trú: Ấp TT, xã TB,  uyện TB, 

tỉn  Tây Nin ; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 30-12-2019, đơn khởi kiện bổ sung ngày 24-4-2020 

quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn anh Nguyễn Văn K và người 

đại diện hợp pháp trình bày:  

Vào k oảng 19 giờ ngày 27-8-2019,   ị L điều k iển xe ô tô biển số 70K-5377 trên 

đường tỉn  lộ 795 đi từ  ướng T Biên về T Châu. Khi đến k u vự  ấp TQ, xã TĐ,  uyện 

TC, tỉn  Tây Nin  thì xe ô tô  ủ    ị L lấn làn đường v    ạm với xe mô tô biển số biển số 

70H1-081.98 do anh T điều k iển, anh K ngồi s u xe, gây r  t i nạn làm anh K và anh T bị 

t ương tí  . Anh K bị  ôn mê, gãy   ân p ải điều trị tại Trạm xá bện  viện  uyện T Châu 

và Bện  viện Đ  k o  tỉn  Tây Nin  s u đó   uyển đến Bện  viện C ợ Rẫy, Bện  viện 

Quân y 7A để điều trị. Kết luận giám địn  anh K bị tổn t ương  ơ t ể với tỷ lệ 49%. 

Cơ qu n điều tr  Công  n T C âu đã làm việ  s u đó r  Quyết địn  k ông k ởi tố 

vụ án  ìn  sự nên anh K k ởi kiện r  Tò  yêu  ầu   ị L bồi t ường t iệt  ại tổng số tiền 

là 548.345.851 đồng. Trong đó gồm: 

+ Tiền   ữ  trị b n đầu là 96.345.851 đồng gồm tiền   ữ  trị vết t ương, tiền t uố  

men điều trị tại  á  bện  viện và tiền t uê xe 7.500.000 đồng (1.500.000 đồng/lần x 5   uyến 

xe đến bện  viện) . 

+ Tiền tái k ám, gỡ nẹp sắt, vật l  trị liệu trong 18 t áng tiếp t eo là 100.000.000 đồng. 

Anh K   ư  t ự   iện. 

+ Số tiền  ông l o động  ủ  anh K mất t u n ập là: 36 t áng x 9.0000.000 

đồng/t áng = 324.000.000 đồng vì   ân  ủ  anh K bị gãy, p ải mất t ời gi n 03 năm 

sau anh K mới đi làm bìn  t ường đượ . 

+ Số tiền  ông bà L  ăm só  anh K trong 01 năm là: 4.000.000 đồng/t áng x 12 t áng 

= 48.000.000 đồng/năm. 

Tại p iên tò  anh K yêu  ầu   ị L bồi t ường  á  k oản tiền nêu trên tổng  ộng là 

520.345.000 đồng trong đó xá  n ận đồng  :  

+ Cá  k oản   i p í tại Trạm y tế  uyện T C âu: 624.358 đồng. 

+ Cá  k oản   i p í tại Bện  viện Đ  k o  tỉn  Tây Nin : 845.000 đồng. 

+ Cá  k oản   i p í tại Bện  viện C ợ Rẫy: 13.409.316 đồng. 
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+ Cá  k oản   i p í tại Bện  viện 7A: 48.433.636 đồng. 

+ Tiền xe đi điều trị: 1.500.000 đồng/lần x 5 lần = 7.500.000 đồng. 

+ Tiền mất t u n ập  ủ  anh K trong t ời gi n 36 t áng, mứ  t u n ập bìn  quân 

7.500.000 đồng/t áng. 

+ Tiền mất t u n ập  ủ  bà L   ăm só   n  trong t ời gi n 12 t áng, mứ  t u n ập 

bìn  quân 4.000.000 đồng/t áng. 

+ Tiền tái k ám, gỡ nẹp sắt, vật l  trị liệu trong 18 t áng tiếp t eo là 100.000.000 đồng. 

Anh K   ư  t ự   iện. 

Ngoài  á  k oản tiền yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại nêu trên, anh K k ông  ó yêu  ầu bồi 

t ường t iệt  ại k oản tiền nào khác. 

Cá   ó  đơn,   ứng từ điều trị tiền t uố  men   o anh K đã  ung  ấp bản   ín  

cho Tòa án, do anh K  ó bảo  iểm nên k i điều trị vết t ương vẫn đượ  bảo  iểm t  n  

toán một số tiền n ất địn  n ưng k ông n ớ  ụ t ể là bao nhiêu. Quá trìn  điều trị vết 

t ương,   ị L đã bồi t ường cho anh số tiền 20.000.000 đồng,  n  đồng   k ấu trừ vào 

số tiền   ị L p ải bồi t ường. 

Trướ  k i bị t i nạn anh K làm ng ề  ái    n  tại ấp TT, xã TB,  uyện TB, tỉn  

Tây Ninh, k ông  ó  ợp đồng l o động, t u n ập ổn địn  k oảng 9.000.000 đồng/t áng 

tuy n iên tại p iên tò   n  t ống n ất mứ  t u n ập bìn  quân là 7.500.000 đồng/t áng. 

Từ ngày xảy r  t i nạn   o đến n y anh ở n à điều trị vết t ương, k ông đi làm và mất 

k oảng 04 tháng sau anh mới tự sin   oạt  á n ân đượ  nên bà L p ải ở n à   ăm só  

cho anh. Bà L làm mướn  i t uê gì làm đó, t u n ập k oảng 200.000 đồng/ngày; trung 

bìn  k oảng 4.000.000 đồng/t áng  ộng t êm với   ăn nuôi gà, lợn tại gi  đìn .  

An  k ông   ấp n ận yêu  ầu p ản tố  ủ    ị L buộ   n  và  n  T liên đới trả số tiền 

197.400.000 đồng là tiền mất t u n ập và tiền sử  xe ô tô biển số 70K-5377 do   ị L là 

người gây r  t i nạn,  n  k ông  ó lỗi. 

Quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa bị đơn Hà Tô Phương L và người đại 

diện hợp pháp trình bày: 

Vào k oảng 19 giờ ngày 27-8-2019,   ị L điều k iển xe ô tô biển số 70K-5377 

trên đường tỉn  lộ 795 từ  ướng T Biên về T C âu. K i đi đến k u vự  ấp TQ, xã TĐ, 

 uyện TC, tỉn  Tây Nin  p át  iện p í  trướ   ó 01 xe mô tô   ạy ngượ    iều với tố  

độ rất n  n  lạng qu  lạng lại p ần đường  ủ    ị L, đán  võng qu  lại ng y giữ  tim 

đường rồi n ắm t ẳng vào trướ  đầu xe  ủ    ị L. Do tìn   uống bất ngờ buộ    ị L 

p ải đán  n ẹ t y lái s ng bên trái để  ạn   ế t iệt  ại, đột ngột xe máy  ũng lạng 

ngượ  về tim đường nên xảy r  v    ạm.  Lúc này   ị L p át  iện 2 t  n  niên s y rượu 

bị t ương, không  òn n ận biết đượ  sự việ  nên   ị gọi t xi đư   ọ đến bện  viện.  

Quá trình anh K điều trị,   ị L đã t ăm  ỏi và  ỗ trợ cho anh K số tiền 20.000.000 

đồng  ó giấy biên n ận do bà L k  n ận. Đối với  n  Tạ Minh T   ị L  ũng  ỗ trợ 



4 

 

10.000.000 đồng, anh T k ông yêu  ầu gì t êm. 

C ị L không   ấp n ận yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại  ủ  anh K vì: Anh K và anh T 

đã s y rượu đến mất   t ứ  n ưng vẫn điều k iển p ương tiện gi o t ông r  đường, 

  ạy xe lạng lá   đán  võng lấn s ng p ần đường  ủ    ị L; đây là nguyên nhân chính 

dẫn đến t i nạn gi o t ông. Do tìn   uống bất ngờ buộ    ị L p ải xử l  để  ạn   ế bớt 

t iệt  ại về người và tài sản.  

Trường  ợp   ị L p ải bồi t ường t iệt  ại t eo quy địn  p áp luật t ì yêu  ầu 

k ấu trừ số tiền 20.000.000 đồng anh K đã n ận. 

 Ngày 18-6-2020   ị L có yêu  ầu p ản tố buộ   n  T và anh K liên đới bồi 

t ường t iệt  ại tiền mất t u n ập và   i p í sử  xe ô tô biển số 70K-5377   o   ị L với 

số tiền 197.400.000 đồng trong đó mỗi người p ải   ịu ½ số tiền này. Cụ t ể   ị L đã 

sử  xe tại Công ty Trá   n iệm  ữu  ạn Toyot  An Sương là 133.000.000 đồng ( ơ 

qu n Bảo  iểm đã   i trả số tiền 104.254.000 đồng)  ó  ó  đơn và tiền mất t u n ập 

64.400.000 đồng do xe ô tô bị tạm ngưng  oạt động 06 tháng.  

Tại p iên tò , người đại diện  ợp p áp  ủ    ị L rút yêu  ầu p ản tố đối với anh K 

và anh T, đề ng ị Hội đồng xét xử xem xét lỗi gây r  vụ t i nạn  ó một p ần lỗi  ủ   n  

T và xem xét  á   ó  đơn,   ứng từ  ợp lệ; ngày  ông   ăm só   ủ  bà Ltại bện  viện 

để tín  tiền bồi t ường t iệt  ại.  

Tại bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan anh Tạ Minh T trình bày:  

Ngày 28-8-2019 anh cùng anh K đến t ăm bạn ở  uyện T C âu, tỉn  Tây Nin  

và  ó uống bi  rượu. Trên đường đi về n à đến đoạn đường ở xã T ạn  Đông,  uyện 

T C âu, tỉn  Tây Nin  t ì bị v    ạm với xe ô tô do   ị L điều k iển. K i xảy r  t i 

nạn,  n  bất tỉn  đượ  gi  đìn  đư  điều trị tại Bện  viện C ợ Rẫy s u đó   uyển 

s ng Bện  viện C ỉn   ìn  và p ụ   ồi   ứ  năng t àn  p ố Hồ C í Min  để điều trị. 

An   ó n ận  ủ    ị L số tiền 10.000.000 đồng, k ông   uyển gi o số tiền này cho 

anh K. An  k ông yêu  ầu   ị L, anh K p ải bồi t ường t iệt  ại   o  n . 

An  k ông đồng   liên đới  ùng anh K bồi t ường t iệt  ại   o   ị L số tiền 

197.400.000 đồng do   ị L là người gây r  t i nạn. 

Tại p iên tò   n  T vắng mặt nên k ông  ó   kiến trìn  bày. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị Kim L trình bày: Bà là mẹ ruột  ủ  anh K đã   ăm só    o anh K 

trong t ời gi n anh K điều trị vết t ương. K oảng 05 tháng sau kể từ ngày xảy r  t i 

nạn anh K mới tự   ăm só    o bản thân đượ . Trướ  k i xảy r  t i nạn bà làm mướn 

k oảng 05 ngày/tuần, t u n ập trung bìn  k oảng 4.000.000 đồng/t áng, ngoài ra bà 

còn   ăn nuôi t êm tại gi  đìn . Bà t ống n ất với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  anh K. 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:  
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+ Về tố tụng: T ẩm p án t ụ l  vụ án, t u t ập   ứng  ứ,   uẩn bị xét xử và 

quyết địn  đư  vụ án r  xét xử đều bảo đảm đúng quy địn  về t ời  ạn, nội dung, 

t ẩm quyền  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, T ư k  p iên tò  t ự   iện 

đúng trìn  tự, t ủ tụ  đối với p iên tò  dân sự. N ững người t  m gi  tố tụng đều 

t ự   iện đúng quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn ,   ấp  àn  tốt Nội qui p iên tò . 

+ Về nội dung: Căn  ứ vào  á  Điều 584, 585, 586, 590  ủ  Bộ luật Dân sự và 

Điều 217, 218  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội về án p í và lệ p í Tò  án: 

C ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ   n  Nguyễn Văn K về việ  bồi t ường 

t iệt  ại do sứ  k ỏe bị xâm p ạm đối với   ị Hà Tô P ương L. Buộ    ị L p ải bồi 

t ường t iệt  ại   o anh K  á  k oản   i p í điều trị tại bện  viện, tiền t uê xe và tiền mất 

t u n ập  ủ  anh K, bà L t eo quy địn  p áp luật đồng t ời  ó k ấu trừ số tiền 20.000.000 

đồng anh K đã n ận. 

K ông   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  anh K buộ    ị L p ải bồi t ường t iệt  ại 

số tiền 100.000.000 đồng là tiền tái k ám, gỡ nẹp sắt, vật l  trị liệu trong 18 t áng tiếp t eo. 

Đìn    ỉ yêu  ầu p ản tố  ủ    ị Hà Tô P ương L buộ  anh K và anh T liên đới bồi 

t ường t iệt  ại về tài sản tổng số tiền 197.400.000 đồng. 

Cá  đương sự p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét 

thấy: 

[1] Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm quyền giải quyết: Căn  ứ vào yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ   á  đượng sự, nội dung vụ án xá  địn  qu n  ệ p áp luật là “Tranh chấp bồi 

thường thiệt hại do sức khỏe và tài sản bị xâm hại” và Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây 

Nin   ó t ẩm quyền giải quyết vụ án theo quy địn  tại Điều 589, 590  ủ  Bộ luật Dân 

sự; K oản 6 Điều 26, Điều 35, Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n  n  Tạ Min  T vắng mặt tại p iên tò ,  ó 

đơn xin giải quyết vắng mặt do vậy Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt anh T 

t eo quy địn  tại K oản 1 Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về nội dung: 

[2.1] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  anh K buộ    ị L bồi t ường t iệt  ại do sứ  

k ỏe bị xâm  ại. 

Về  ăn  ứ yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại: Tại Quyết địn  về việ  k ông k ởi tố vụ 

án  ìn  sự số 73/QĐ ngày 11-12-2019  ủ  Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công  n  uyện 

Tân Châu, qu  điều tr  làm rõ vụ việ  kết luận: Lú  19 giờ ngày 27-8-2019,   ị Hà Tô 

P ương L điều k iển xe ô tô biển số 70K-5377 lưu t ông trên đường n ự  TL795 đi 

từ  ướng t ị trấn T Biên,  uyện T Biên, tỉn  Tây Nin  về  ướng t ị trấn T C,  uyện T 

C, tỉn  Tây Nin . K i đi đến k u vự  tổ 8, ấp T ạn  Quới, xã Thạn  Đông t ì   ị L 
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điều k iển xe ô tô lấn s ng p ần đường bên trái t eo  ướng đi và v    ạm với xe mô 

tô m ng biển số 70H1-081.98 do anh T điều k iển   ở anh K p í  s u lưu t ông theo 

  iều ngượ  lại. T i nạn xảy r  làm  n  T và anh K bị t ương đượ  đư  đi  ấp  ứu tại 

Trạm y tế  uyện TC, Bện  viện Đ  k o  tỉn  Tây Nin , s u đó đượ    uyển đến 

Bện  viện C ợ Rẫy và Bện  viện Quân y 7A t àn  p ố Hồ C í Min  với   uẩn đoán: 

Gãy kín 1/3 xương đùi trái, gãy  ở   i xương  ẳng   ân trái, tắ  động mạ     ày s u 

trái do t i nạn gi o t ông. Đến ngày 14-9-2019 anh K xuất viện,  òn  n  T bị t ương 

n ẹ. Nguyên n ân  ủ  vụ t i nạn là do   ị L điều k iển xe ô tô đi k ông đúng p ần 

đường, lỗi do   ị L. Do tỷ lệ tổn t ương  ơ t ể  ủ  anh K 49% nên  àn  vi  ủ    ị L 

k ông  ấu t àn  tội p ạm. C ị L đã n ận đượ  quyết địn  này và k ông k iếu nại.  

Hành vi điều k iển xe mô tô biển số 70H1-081.98  ủ   n  Tạ Min  T trong máu 

 ó nồng độ  ồn vượt quá 80 milig m/100 mililít máu đã bị  ơ qu n Công  n  uyện 

Tân C âu xử p ạt 3.500.000 đồng t eo Quyết địn  số 4520/QĐ-XPHC ngày 19-12-

2019 và bị tướ  quyền  sử dụng giấy p ép lái xe 04 t áng, kể từ ngày 19-12-2019. 

Tuy anh T  ó rượu bi  k i lái xe n ưng vẫn đi đúng làn đường gi o t ông quy địn , 

k ông p ải là người gây r  t i nạn. 

Anh Nguyễn Văn K bị t ương tí   từ vụ t i nạn gi o t ông là  ó xảy r  trong 

t ự  tế vào ngày 27-8-2019, lỗi do   ị L, nên anh K k ởi kiện yêu  ầu   ị L bồi 

t ường t iệt  ại do sứ  k ỏe bị xâm  ại là  ó  ăn  ứ   ấp n ận.  

Căn  ứ vào  á  giấy r  viện t ể  iện anh K  ó sơ  ứu tại Trạm y tế  uyện Tân Châu 

vào ngày 27-8-2019, s u đó đượ    uyển đến Bện  viện Đ  k o  tỉn  Tây Nin  cùng ngày, 

tiếp tụ  đượ    uyển đến Bện  viện C ợ Rẫy t àn  p ố Hồ C í Min  từ ngày 28-8-2019 

đến ngày 05-9-2019; trong ngày 05-9-2019 đượ    uyển đến Bện  viện Quân y 7A điều trị 

đến ngày 14-9-2019 xuất viện, bá  sỹ   o ng ỉ dưỡng sứ  l o động từ ngày 15-9-2020 đến 

ngày 24-9-2020. Đợt 2 anh K tiếp tụ  điều trị từ ngày 02-10-2019 đến ngày 07-10-2019 xuất 

viện, bá  sỹ  ăn dặn ng ỉ dưỡng sứ  l o động từ ngày 08-10-2019 đến ngày 17-10-2019. 

Tại p iên tò  anh K yêu  ầu   ị L bồi t ường t iệt  ại tổng  ộng số tiền 

520.345.000 (Năm trăm   i mươi triệu b  trăm bốn mươi lăm ng ìn) đồng gồm   i p í 

t uố  men,   i p í đi lại,   i p í điều trị vết t ương, tiền mất t u n ập  ủ  anh K và bà Liên. 

Tuy nhiên anh K yêu  ầu bồi t ường  á  k oản tiền nói trên là quá   o nên   ỉ   ấp n ận 

 á  k oản   i p í  ợp l ,  ó  ó  đơn,   ứng từ  ợp lệ p ù  ợp với quy địn   ủ  p áp luật và 

t ự  tế p át sin ,  ụ t ể: 

- Cá  k oản   i p í tại Trạm y tế  uyện T Châu: 624.358 đồng. 

- Cá  k oản   i p í tại Bện  viện Đ  k o  tỉn  Tây Nin : 845.000 đồng. 

- Cá  k oản   i p í tại Bện  viện C ợ Rẫy: 13.409.316 đồng. 

- Cá  k oản   i p í tại Bện  viện 7A: 48.433.636 đồng. 

- Tiền xe đi điều trị: Do anh K bị gãy   ân p ải t uê xe từ n à  uyện T Biên, tỉn  Tây 

Nin  đến  á  bện  viện ở t àn  p ố Hồ C í Min  điều trị, tái k ám với   i p í tiền xe 

1.500.000 đồng/lần x 5 lần = 7.500.000 đồng là k oản   i p í  ợp l  nên đượ    ấp n ận. 
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Tại phiên tòa, anh K đều t ống n ất với các k oản   i p í nêu trên.  

- Về k oản tiền t u n ập t ự  tế bị mất  ủ  anh K: Anh K yêu  ầu tín  tiền mất t u 

n ập trong t ời gi n 36 t áng là k ông  ó  ơ sở   ấp n ận,   ỉ đượ  tín  tương ứng với t ời 

gi n điều trị t ự  tế, t ời gi n ng ỉ dưỡng t eo bá  sỹ   ỉ địn  đối với anh K. Anh K xảy r  

t i nạn từ ngày 27-8-2019 với tỷ lệ tổn t ương  ơ t ể là 49% p ải nằm viện điều trị liên tụ , 

lần xuất viện  uối  ùng là ngày 07-10-2019, bá  sỹ  ó  ăn dặn ng ỉ dưỡng sứ  l o động từ 

ngày 08-10-2019 đến ngày 17-10-2019. Do vậy t ời gi n mất t u n ập  ủ  anh K đượ  tín  

từ ngày 27-8-2019 đến ngày 17-10-2019, k oảng t ời gi n s u này k ông đượ  tính do bác 

sỹ không   ỉ địn . 

Qua xác minh anh K làm  ông việ   ái    n ,   ăm só     n    o  n  Lê Min  Đ tại 

xã TB,  uyện TB, tỉn  Tây Ninh,  n  Đ xá  địn  t ời gi n làm việ   ủ  anh K làm 8 

giờ/ngày, mứ  t u n ập từ 7.000.000 đồng đến  ơn 8.000.000 đồng; xá  min  t u n ập 

người làm  ông việ    ăm só     n  tại k u vự  anh K làm việ  t u n ập từ 9.0000.000 

đồng – 10.000.000 đồng/tháng, t ời gi n làm việ  từ 9-10 giờ/ngày. Tại p iên tò , anh K 

t ống n ất mứ  t u n ập bìn  quân 7.500.000 đồng/t áng là p ù  ợp với t u n ập trung 

bìn   ủ  l o động  ùng loại  ông việ  n ư anh K. 

Vì vậy tiền mất t u n ập  ủ  anh K đượ  tín  từ ngày 27-8-2019 đến ngày 17-10-2019 

là: 01 t áng 20 ngày x 7.500.000 đồng/t áng = 12.500.000 đồng. 

- Về k oản tiền mất t u n ập  ủ  bà L: Bà L là l o động tự do,  i t uê gì làm đó và 

  ăn nuôi thêm tại gi  đìn , t u n ập k ông ổn địn ; qu  xá  min  t u n ập   ăm só  người 

tàn tật ở đị  p ương k oảng 270.000 đồng/ngày do vậy tiền mất t u n ập  ủ  bà L yêu  ầu 

4.000.000 đồng/t áng tương đương với 133.333 đồng/ngày là  ó  ơ sở   ấp n ận. Tuy 

nhiên anh K yêu  ầu tín  tiền  ông bà L   ăm só   n  trong t ời gi n 12 tháng là không phù 

 ợp,   ỉ   ấp n ận t ời gi n bà L   ăm só  anh K trong t ời gi n anh K điều trị, ng ỉ dưỡng 

sứ  l o động từ ngày 27-8-2019 đến ngày 17-10-2019. S u t ời gi n này, bà Lvẫn   ăn nuôi 

tại gi  đìn , k ông bị mất t u n ập. 

Do vậy tiền mất t u n ập  ủ  bà Lđượ  tín : 4.000.000đồng/tháng x 01 tháng 20 ngày 

= 6.667.000 đồng. 

- Về yêu  ầu bồi t ường  ủ  anh K đối với tiền   i p í tái k ám gỡ nẹp sắt, vật l  

trị liệu trong 18 t áng tiếp theo với tổng số tiền 100.000.000 đồng là   ư  xảy r  trong 

t ự  tế do anh K   ư  t ự   iện nên không đượ  Hội đồng xét xử   ấp n ận. Sau khi 

anh K t ự   iện xong việ  tái k ám, gỡ nẹp sắt, vật l  trị liệu tiếp t eo, anh K có 

quyền k ởi kiện yêu  ầu   ị L bồi t ường t iệt  ại k oản   i p í t ự  tế này ở vụ kiện 

khác t eo quy địn  p áp luật.  

Ngoài  á  k oản tiền anh K yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại n ư đã p ân tí   nêu trên, anh 

K k ông  òn yêu  ầu k oản tiền bồi t ường t iệt  ại k á  nên Hội đồng xét xử k ông xem 

xét, giải quyết. 

N ư vậy tổng  ộng  á  k oản tiền bồi t ường t iệt  ại anh K đượ    ấp n ận là: 

624.358 đồng + 845.000 đồng + 13.409.316 đồng + 48.433.636 đồng + 7.500.000 đồng + 
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12.500.000 đồng + 6.667.000 đồng = 89.979.310.000 đồng. K ấu trừ 20.000.000 đồng anh 

K đã n ận, nên  ần buộ    ị Hà Tô P ương L p ải bồi t ường   o anh K 69.979.310  

đồng là p ù  ợp. 

 Từ n ững p ân tí   trên, Hội đồng xét xử  ó  ăn  ứ   ấp n ận một p ần yêu  ầu 

khởi kiện  ủ  anh K. 

[2.2] Xét yêu  ầu p ản tố  ủ    ị L: Tại p iên tò  người đại diện  ợp p áp  ủ  

  ị L rút yêu  ầu p ản tố buộ   n  T và anh K liên đới bồi t ường t iệt  ại về tài sản 

với số tiền 197.400.000 đồng là tiền sử  xe và mất t u n ập  ủ  xe ô tô biển số 70K-

5377  ủ    ị L nên Hội đồng xét xử đìn    ỉ yêu  ầu p ản tố  

t eo quy địn  tại Điều 217, 218  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. C ị L  ó quyền k ởi kiện 

yêu  ầu giải quyết lại vấn đề này t eo quy địn  p áp luật. 

 [3] Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

C ị Hà Tô P ương L p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm với số tiền là 3.499.000 

(B  triệu bốn trăm   ín mươi   ín ng ìn) đồng. 

Anh Nguyễn Văn K đượ  miễn án p í dân sự sơ t ẩm đối với p ần yêu  ầu 

k ông đượ    ấp n ận t eo quy địn  điểm d K oản 1 Điều 12  ủ  Ng ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội về án p í và 

lệ p í Tò  án. 

[4] Đề ng ị  ủ  đại diện Viện Kiểm sát n ân dân t àn  p ố Tây Nin  là p ù  ợp 

với n ận địn   ủ  Hội đồng xét xử nên đượ    ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào Điều 584, 585, 586, 590  ủ  Bộ luật Dân sự; Điều 217, 218, K oản 1 

Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Ng ị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08-7-2006 

 ủ  Hội đồng t ẩm p án Tò  án n ân dân tối   o. 

 Căn  ứ vào Điều 147  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm d K oản 1 Điều 12;  

Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường 

vụ Quố   ội về án p í và lệ p í Tò  án: 

1. C ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ   n  Nguyễn Văn K về việ  “Tr n  

  ấp bồi t ường t iệt  ại do sứ  k ỏe bị xâm  ại”. 

1.1. Buộ    ị Hà Tô P ương L p ải bồi t ường t iệt  ại  ho anh Nguyễn Văn K 

số tiền 69.979.310 (Sáu mươi chín triệu   ín trăm bảy mươi   ín ng ìn b  trăm mười) đồng 

do sứ  k ỏe bị xâm  ại. 

Kể từ khi bên đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, bên p ải t i  àn  án 

  ư  trả  á  k oản tiền nêu trên, thì  òn p ải trả lãi t eo mứ  lãi suất do Ngân  àng N à 

nướ   ông bố tại t ời điểm t i  àn  án, tương ứng với t ời gi n và số tiền   ậm t i  àn  

án, mứ  lãi suất đượ  áp dụng t eo quy địn  tại Điều 357, 468  ủ  Bộ luật Dân sự. 
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1.2. Đìn    ỉ yêu  ầu p ản tố  ủ    ị Hà Tô P ương L buộ  anh Nguyễn Văn K và 

anh Tạ Min  T liên đới bồi t ường t iệt  ại về tài sản với số tiền 197.400.000 (Một trăm 

  ín mươi bảy triệu bốn trăm ng ìn) đồng. C ị L  ó quyền k ởi kiện yêu  ầu giải quyết 

lại vấn đề này t eo quy địn  p áp luật. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm:  

+ C ị Hà Tô P ương L p ải   ịu số tiền 3.499.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm, đượ  

k ấu trừ vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 4.935.000 đồng t eo 0000189 ngày 18-6-2020  ủ  

C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin . C i  ụ  T i  àn  án dân 

sự t àn  p ố Tây Nin   oàn trả cho c ị Hà Tô P ương L số tiền 1.436.000 (Một triệu bốn 

trăm b  mươi sáu ng ìn) đồng. 

+ Miễn án p í dân sự sơ t ẩm   o  n  Nguyễn Văn K đối với p ần yêu  ầu k ởi kiện 

k ông đượ    ấp n ận. 

3. Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự  ó quyền làm đơn k áng  áo trong t ời 

 ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại p iên tò   oặ  k ông  ó mặt 

k i tuyên án mà  ó l  do   ín  đáng t ì t ời  ạn k áng  áo tín  từ ngày n ận đượ  

bản án  oặ  đượ  tống đạt  ợp lệ. 

4. Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Ðiều 2 Luật T i hành án 

dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  

t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng 

  ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu 

t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND TPTN;                                                                                  (Đã k ) 

- CCTHADS TPTN; 

- Đương sự; 

- Löu HS.              

 

 

                                                                                   Bùi Thị Liên                                  
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